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3 điểm (TN nhiều lựa chọn): 4 điểm (TN đúng sai): 3 điểm tự luận 

TT Chương/ 

chủ đề 

Đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự 

luận 

Nhiều 

lực chọn 

Đúng/sai  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

1 

 

 

 

 

 

Phòng, trị 

bệnh cho 

vật nuôi 

 Vai trò của 

phòng, trị 

bệnh trong 

chăn nuôi 

Nhận biết: 

- Trình bày được khái niệm, tác hại của bệnh trong 

chăn nuôi. 

- Trình bày được vai trò của phòng, trị bệnh trong 

chăn nuôi.  

- Nêu được biện pháp an toàn cho người, vật nuôi và 

môi trường. 

 

  1 

Thông hiểu: 

- Phân tích được tác hại của bệnh trong chăn nuôi. 

- Giải thích được ý nghĩa của phòng, trị bệnh trong 

chăn nuôi. 

2   



 - Phân biệt được phòng bệnh và trị bệnh. 

Vận dụng 

- Đề xuất được biện pháp an toàn cho người, vật 

nuôi và môi trường. 

2   

  Một số 

bệnh phổ 

biến ở lợn 

và biện 

pháp 

phòng, trị 

Nhận biết: 

- Kể tên được một số bệnh phổ biến trên lợn. 

- Nêu được nguyên nhân gây ra một số bệnh phổ biến 

lợn. 

- Kể tên một số biện pháp phòng, trị một số bệnh phổ 

biến trên lợn. 

 1 ý  

Thông hiểu: 

- Mô tả được đặc điểm một số bệnh phổ biến trên lợn. 

- Phân biệt được các đặc điểm cơ bản của một số bệnh 

phổ biến trên lợn. 

- Phân tích được nguyên nhân gây ra một số bệnh phổ 

biến trên lợn. 

- Tóm tắt được một số biện pháp phòng, trị một số 

bệnh phổ biến trên lợn. 

- Phân biệt được các biện pháp phòng, trị bệnh phổ 

biến trên lợn. 

 

2 2 ý  

Vận dụng 

- Lựa chọn được biện pháp phòng trị bệnh phù hợp 

cho lợn 

 

2 1 ý  

Nhận biết: 

- Kể tên được một số bệnh phổ biến trên gia cầm. 

 1 ý 1 



  Một số 

bệnh phổ 

biến ở gia 

cầm và 

biện pháp 

phòng, trị 

- Nêu được nguyên nhân gây ra một số bệnh phổ biến 

trên gia cầm. 

- Kể tên một số biện pháp phòng, trị một số bệnh phổ 

biến trên gia cầm. 

Thông hiểu: 

- Mô tả được đặc điểm một số bệnh phổ biến trên gia 

cầm. 

- Phân biệt được các đặc điểm cơ bản của một số bệnh 

phổ biến trên gia cầm. 

- Phân tích được nguyên nhân gây ra một số bệnh phổ 

biến trên gia cầm. 

- Tóm tắt được một số biện pháp phòng, trị một số 

bệnh phổ biến trên gia cầm. 

- Phân biệt được các biện pháp phòng, trị bệnh phổ 

biến trên gia cầm. 

 

 2 ý  

Vận dụng 

- Lựa chọn được biện pháp phòng trị bệnh phù hợp 

cho gia cầm 

 

 1 ý  

Một số 

bệnh phổ 

biến ở trâu, 

bò và biện 

pháp 

phòng, trị 

Nhận biết: 

- Kể tên được một số bệnh phổ biến trên trâu, bò. 

- Nêu được nguyên nhân gây ra một số bệnh phổ biến 

trên trâu, bò. 

- Kể tên một số biện pháp phòng, trị một số bệnh 

phổ biến trên trâu, bò. 

 1 ý  

Thông hiểu:  2 ý  



- Mô tả được đặc điểm một số bệnh phổ biến trên trâu, 

bò. 

- Phân biệt được các đặc điểm cơ bản của một số bệnh 

phổ biến trên trâu, bò. 

- Phân tích được nguyên nhân gây ra một số bệnh phổ 

biến trên trâu, bò. 

- Tóm tắt được một số biện pháp phòng, trị một số 

bệnh phổ biến trên trâu, bò. 

- Phân biệt được các biện pháp phòng, trị bệnh phổ 

biến trên trâu, bò. 

 

Vận dụng 

- Lựa chọn được biện pháp phòng trị bệnh phù hợp 

cho trâu, bò 

 

4 1 ý  

Ứng dụng 

công nghệ 

sinh học 

trong 

phòng, trị 

bệnh cho 

vật nuôi 

Nhận biết: 

- Kể tên được một số ứng dụng công nghệ sinh học 

trong phòng, trị bệnh vật nuôi. 

- Nêu được ưu điểm của việc ứng dụng công nghệ 

sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi. 

- Nêu được ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ sinh 

học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi. 

 

 1 ý 1 

Thông hiểu: 

- Phân tích được ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ 

sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi. 

 2 ý  



 

Vận dụng 

Lựa chọn được biện pháp công nghệ sinh học phù hợp 

trong phòng, trị một số bệnh phù hợp với thực tiễn 

chăn nuôi ở gia đình, địa phương. 

 

 1 ý  

Tổng số câu  12 câu  4 câu 

 ( 16 ý) 

3 câu 

 

 

 


